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ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 40 câu và 5 trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. 
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	Mã đề: LTV


    Họ, tên học sinh: ………………………………………    Số báo danh: ………
 (Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.)
Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
[image: image1.wmf]U

, tần số góc 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng I trong đoạn mạch được tính bằng biểu thức nào sau đây?
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Câu 2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình dao động 
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. Khi vật qua vị trí có li độ x thì gia tốc của vật có giá trị là 
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Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, hạt của ánh sáng là hạt
A. phôtôn.
B. nơtron.
C. prôton.
D. electron. 

Câu 4. Một mẫu chất phóng xạ, ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân với chu kì bán rã T. Ở thời điểm t số hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã có biểu thức đúng nào sau đây? 
A. 
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Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ dao động là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp được xác định là
A. 
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Câu 6. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản. Mạch biến điệu có chức năng 
A. tạo ra dao động điện âm tần. 

B. trộn dao động điện từ âm tần với dao động điện từ cao tần.

C. khuếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu.

D. tạo ra sóng điện từ cao tần lan truyền trong không gian.

Câu 7. Xét một tia sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i. Xuất hiện tia khúc xạ có góc khúc xạ r. Công thức đúng của định luật khúc xạ ánh sáng là?
A. 
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Câu 8. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tần số góc dao động riêng của mạch dao động được tính bằng công thức
A. 
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Câu 9. Một con lắc lò xo, gồm vật nặng có khối lượng m, đang dao động điều hòa với tốc độ góc 
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. Lực kéo về F tác dụng lên vật nặng của con lắc tại li độ x được tính bằng biểu thức
A. 
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Câu 10. Chọn phát biểu nào sau đây không đúng. 
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được bằng mắt thường.

C. Tần số tia hồng ngoại lớn hơn tần số tia tử ngoại.

D. Bước sóng tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 11. Tại hai điểm cách nhau một đoạn d, trên đường sức của một điện trường đều 
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, có độ lớn hiệu điện thế là U. Hệ thức liên hệ nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image34.wmf].

EUd

=

. 
B. 
[image: image35.wmf]d

E

U

=

.
C. 
[image: image36.wmf]U

E

d

=

.
D. 
[image: image37.wmf]2

U

E

d

=

.

Câu 12. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính, trên màn đặt sau mặt bên còn lại của lăng kính cho ta quang phổ là các vạch đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tia sáng cho vạch trên màn bị lệch nhiều nhất là đơn sắc 
A. đỏ. 
B. vàng.
C. lam.
D. tím.

Câu 13. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa với biên độ A. Gọi f và 
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 lần lượt là tần số và tần số góc dao động của con lắc. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức tính cơ năng của con lắc không đúng là
A. 
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Câu 14. Phương trình sóng cơ tại một điểm M khi có sóng truyền qua là 
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 mm. Biên độ của sóng tại M có giá trị
A. 
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C. 4 mm.
D. 
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Câu 15. Đặt một hiệu điện thế không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch, trong mạch xuất hiện dòng điện có cường độ I. Công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây? 
A. 
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Câu 16. Đồng vị hạt nhân 
[image: image51.wmf]56
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 có cấu tạo gồm:
A. 26 prôton và 56 nơtron.

B. 26 prôton và 26 nơtron.

C. 26 prôton và 30 nơtron.

D. 30 prôton và 26 nơtron.

Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 (V), vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung đến khi 
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 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R có giá trị là
A. 
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 V.
B. 220 V.
C. 440 V.
D. 110 V. 

Câu 18. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là
A. tần số âm.
B. cường độ âm.
C. mức cường độ âm.
D. đồ thị dao động âm.

Câu 19. Chọn phát biểu đúng. Máy phát điện xoay chiều một pha có
A. phần ứng là phần tạo ra từ trường.


B. phần cảm là phần hứng từ trường. 
C. nguyên tắc hoạt động dựa trên hoạt động của động cơ không đồng bộ.
D. nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng, tần số góc 
[image: image55.wmf]w

 không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 
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Câu 21. Trên sợi dây dài l với hai đầu dây cố định. Để trên dây có sóng dừng với bước sóng 
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, chiều dài của sợi dây được xác định bằng công thức nào sau đây? 
A. 
[image: image61.wmf]1

22

ln

l

æö

=+

ç÷

èø

 với n = 0,1,2,3,… 
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 với n = 0,1,2,3,…
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Câu 22. Theo tiên đề Bo, nguyên tử ở trạng thái có năng lượng Em muốn chuyển lên trạng thái có năng lượng En cao hơn. Nguyên tử phát ra phôtôn có tần số được tính bởi biểu thức nào dưới đây? 
A. 
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Câu 23. Một vòng dây dẫn phẳng, kín có tiết diện 2.10-3 m2 được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ 
[image: image69.wmf]B
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 vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Cho cảm ứng từ biến thiên đều trong thời gian 
[image: image70.wmf]t
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, xuất hiện suất điện động cảm ứng trong vòng dây có độ lớn 0,2 V. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ trong thời gian trên có độ lớn là  
A. 4.10-4 T.s-1. 
B. 0 T.s-1.
C. 100 T.s-1.
D. 10-2 T.s-1.

Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau 0,4 mm. Vị trí vân tối thứ nhất cách vân trung tâm một khoảng là
A. 0,6 mm.
B. 0,4 mm.
C. 0,1 mm.
D. 0,2 mm.

Câu 25. Hạt nhân 
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 có độ hụt khối 0,03038u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image72.wmf]4
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 có giá trị là
A. 28,29897 MeV.
B. 7,07474 MeV.
C. 28,29897 J.
D. 7,07474 J.

Câu 26. Ở cùng một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 11 cm thì chu kì của con lắc là 1,2 s. Chiều dài l có giá trị là
A. 66 m.
B. 36 cm
C. 55 cm.
D. 25 cm

Câu 27. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Khi mạch dao động thì dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 6
[image: image73.wmf]p

 mA và điện tích trên một bản của tụ điện có giá trị cực đại là 1,5 nC. Tần số dao động riêng của mạch dao động trên có giá trị là 
A. 2 Hz.
B. 2 MHz.
C. 
[image: image74.wmf]4
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 Hz.
D. 500 nHz.

Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung 
[image: image75.wmf]0,25
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 mF. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là
A. 
[image: image76.wmf]2,52
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B. 5 A.
C. 
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 A.
D. 2,5 A.

Câu 29. Năng lượng cần thiết để kích hoạt một electron thành một electron dẫn của Si là 1,12 eV. Giới hạn quang dẫn của Si có giá trị
A. 1,109 
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B. 1,109 
[image: image79.wmf]nm
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C. 0,550 
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D. 2,218 
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Câu 30. Trên một sợi dây đàn hồi dài 150 cm, một đầu cố định và một đầu tự do. Khi trên dây có sóng dừng với tốc độ truyền sóng 20 m/s và tần số của sóng là 30 Hz. Trong khoảng giữa hai đầu dây ( không tính hai đầu dây) số nút sóng trên dây là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 31. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR = 200 V, UL = 300 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:
A. 300 V.
B. 400 V.
C. 500 V.
D. 100 V.

Câu 32. Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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, khoảng cách giữa hai khe 
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[image: image84.wmf]2 m
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. Tại thời điểm ban đầu ( t = 0 s), truyền cho màn vận tốc ban đầu về phía hai khe để màn dao động. Biết cả màn dao động điều hòa với chu kì 3 s, với biên độ 40 cm và mặt phẳng chứa màn luôn vuông góc với đường nối từ vân trung tâm đến trung điểm của hai khe. Thời gian tính từ lúc màn bắt đầu dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm h = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 11 là 
A. 1,75 s.
B. 2,25 s.
C. 1,06 s.
D. 2,96 s. 

Câu 33. Một con lắc đơn treo trên trần của một ô tô đang chuyển động đều trên một đường thẳng nằm ngang với tốc độ 72 km/h. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa tự do với chu kì 2 s và biên độ góc 100 trong mặt phẳng thẳng đứng song song với đường ô tô. Đúng lúc vật nặng của con lắc đang ở vị trí cao nhất và dây treo lệch về phía trước thì ô tô bắt đầu chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,875 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời điểm ô tô bắt đầu chuyển động chậm dần đều cho đến khi dây treo của con lắc có phương thẳng đứng lần thứ 10 thì ô tô đã đi được quãng đường xấp xỉ bằng   
A. 198 m.
B. 224 m. 
C. 222 m.
D. 196 m. 

Câu 34. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng AB cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương trình: 
[image: image85.wmf](
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. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 1,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục Oxy thuộc mặt phẳng mặt nước khi không có sóng, gốc O trùng với B và điểm A nằm trên trục Ox. Điểm C trên trục Oy sao cho AB = 2CB. Điểm D thuộc AC sao cho AC = 3CD. Một chất điểm coi như chuyển động thẳng đều từ D dọc theo tia đối với tia DB với tốc độ 
[image: image86.wmf]42

 cm/s. Trong thời gian 2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu điểm cực đại trong vùng giao thoa?
A. 6.
B. 7.
C. 4.
D. 5. 

Câu 35. Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử RL nối tiếp (cuộn dây cảm thuần L), điện áp hai đầu đoạn mạch R và hai đầu đoạn mạch cuộn dây L biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình bên. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là:    
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Một nguồn sáng điểm phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image91.wmf]l

, công suất 1 kW, tỏa ra đều theo mọi hướng. Trên mặt cầu có tâm tại nguồn sáng, có bán kính R số phôtôn chuyển qua diện tích 2 m2 trong thời gian 1 s là 2.1016 phôtôn. Trên mặt cầu đồng tâm có bán kính R-50 m, số phôtôn qua diện tích 2 m2 là 4,5.1016 phôtôn. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Bước sóng 
[image: image92.wmf]l

 của nguồn sáng có giá trị là
A. 0,65 
[image: image93.wmf]μm

.
B. 0,56 
[image: image94.wmf]μm

.
C. 0,58 
[image: image95.wmf]μm

.
D. 0,48 
[image: image96.wmf]μm

.
Câu 37. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha nhau, tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Trên nửa đường thẳng kẻ từ B là Bx vuông góc với AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M, N, P dao động với biên độ cực đại. Điểm M gần B nhất, biết MN = 4,375 cm, NP = 11,125 cm. Điểm K dao động với biên độ cực tiểu, thuộc Bx cách điểm B xa nhất. Khoảng cách BK có giá trị nào sau đây? 
A. 40 cm.
B. 46 cm.
C. 43 cm.
D. 44 cm. 

Câu 38. Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image97.wmf]210
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 phát ra tia α và biến đổi thành chì 
[image: image98.wmf]206
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. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 = 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì sinh ra và số hạt nhân pôlôni còn lại trong mẫu là 3. Tại thời điểm t2 = 552 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì 
[image: image99.wmf]206
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 và số hạt nhân pôlôni 
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84

Po

 trong mẫu là
A. 7.
B. 3.
C. 15.
D. 17.
Câu 39. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm cố định trên một giá cố định nằm ngang. Quả nặng của mỗi con lắc có khối lượng 100 g. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Các đường cong của hình vẽ bên là một phần đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và thời gian dao động của con lắc. Hợp lực mà hệ tác dụng lên giá treo có độ lớn cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 4,5 N.
B. 1,8 N.


C. 3,5 N.
D. 3,1 N.

Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image101.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm:  đoạn AM là cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, đoạn MN là điện trở R, đoạn MB là tụ điện có điện dung C như hình vẽ. Biết rằng điện áp uAM vuông pha với điện áp uAB, điện áp uAN lệch pha với điện áp uMB một góc 
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 và điện áp hiệu dụng UNB = 245 V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị là
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A. 0,66.
B. 0,70.
C. 0,84.
D. 0,57.
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